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Họ và Tên
Năm 
 sinh

Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 
quả

1 Nguyễn Thị Ngọc Lan 2000 x 312445553 27/05/2015
Công an tỉnh Tiền 
Giang

tỉnh Tiền Giang 18 ĐẠT

2 Nguyễn Thị Kim Hồng 1969 x 079169009726 04/10/2018

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL Cư 
Trú Và DLQG Về 
Dân Cư

Phường 5, quận 
Tân Bình

13
KO 
ĐẠT

3 Nguyễn Lê Quỳnh Như 1994 x 025511217 31/08/2011
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh 

Phường 6, quận 
Tân Bình

19 ĐẠT

4 Thái Trần Công Danh 1998 x 068098000056 03/01/2018

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL Cư 
Trú Và DLQG Về 
Dân Cư

phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân

16 ĐẠT

5 Huỳnh Kim Ngân 1998 x 025671448 16/10/2012
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh 

Phường 4, Quận 6 20 ĐẠT

6 Đoàn Dũng 1983 x 001083014782 23/01/2016

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL Cư 
Trú Và DLQG Về 
Dân Cư

Đống Đa, Hà Nội 16 ĐẠT

7 Vũ Xuân Trọng 1996 x 079096005131 13/07/2017

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL Cư 
Trú Và DLQG Về 
Dân Cư

Phường 7, Quận 8 20 ĐẠT
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8 Trần Thị Kim Trang 1964 x 079164008085 06/08/2018

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL Cư 
Trú Và DLQG Về 
Dân Cư

phường Đa Kao, 
Quận 1

19 ĐẠT

9 Hồ Thị Thu Hiền 1997 x 191960578 02/03/2012
Công an tỉnh Thừa 
Thiên Huế

phường Linh 
Xuân, quận Thủ 

Đức
20 ĐẠT

10 Dương Thị Huệ 1997 x 191962151 11/01/2016
Công an tỉnh Thừa 
Thiên Huế

ký túc xá khu A - 
Đại học Quốc Gia 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

11 Thiều Gia Bảo Ngọc 1994 x 079194000058 18/12/2015

Cục Trưởng Cục 
Cảnh Sát ĐKQL Cư 
Trú Và DLQG Về 
Dân Cư

Phường 4, quận 
Tân Bình

19 ĐẠT

12 Lê Thanh Phương 1994 x 331443300 04/03/2015
Công an tỉnh Vĩnh 
Long

tỉnh Vĩnh Long 18 ĐẠT

13 Huỳnh Ngọc Mỹ 1983 x 361941593 09/05/2005
Công an thành phố 
Cần Thơ

huyện Ô Môn, 
thành phố Cần 

Thơ
18 ĐẠT

14 Quan Thọ Kiên 1976 x 022794201 03/07/2011
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh 

Phường 6, Quận 5 19 ĐẠT

15 Ngô Minh Sang 1993 X 341638343 03/08/2013
Công an tỉnh 
ĐồngTháp

19 ĐẠT

16 Trần Thị Phương Uyên 1974 X 023081096 14/06/2010
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh 

20 ĐẠT



17 Nguyễn Thị Mai Ly 1980 X 023127726 03/05/2013
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh 

18 ĐẠT

18 Trần Hữu Trường 1988 X 024200030 10/04/2014
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh 

20 ĐẠT

19 Lê Quang Duy 1993 X 352069779 03/07/2007
Công an tỉnh An 
Giang

19 ĐẠT

20 Gịp Thanh Thảo 1985 X 024097294 14/02/2006
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh 

19 ĐẠT

21 Cao Văn Phú 1986 X 381403372 01/03/2005 Công an tỉnh Cà Mau 18 ĐẠT

22 Nguyễn Hữu Huy 1996 X 261385560 25/10/2010
Công an tỉnh Bình 
Thuận

18 ĐẠT

23 Lê Võ Phương Hồng 1998 X 079198002438 18/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và DLQG về 
Dân cư

17 ĐẠT

24 Bùi Thanh Hậu 1997 X 025579951 23/05/2012
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh 

19 ĐẠT

25 Trương Lệ Nhàn 1996 x 025305410 23/05/2011
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

18 ĐẠT

CÔNG TY 
TNHH MTV ĐA 

NIỀM TIN - 
NHÀ HÀNG 

THÀNH PHỐ SƯ 
TỬ



26 Trần Tuyết Trang 1996 x 025435299 18/09/2013
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

19 ĐẠT

27 Tất Gia Thành 1995 x 025247552 05/05/2012
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

19 ĐẠT

28 Nguyễn Thị Thanh Vân 2000 x 026078404 12/10/2015
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

18 ĐẠT

29 Võ Thị Sang 1999 X 231151222 20/05/2014
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

16 ĐẠT

30 Phạm Thị Thu Diễm 1999 X 025832525 05/05/2014
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 ĐẠT

31 Huỳnh Sương Kiều Nga 1989 X 024319011 21/02/2013
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

19 ĐẠT

32 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 1995 x 025253926 11/03/2010
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

18 ĐẠT

33 Dương Thái Bảo 1993 x 079093095500 24/05/2018
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

17 ĐẠT

34 Lê Hoàng Vĩnh 1996 X 371748488 26/09/2018
Công an tỉnh Kiên 
Giang

19 ĐẠT

CÔNG TY 
TNHH DỊCH VỤ 

NHÀ HÀNG 
YUE XIU 
FUTURE

CÔNG TY CỔ 
PHẦN B 

BRIGHT FOOD 
AND 

BEVERAGE



35 Nguyễn Lê Kiên 1995 X 225577635 26/11/2013
Công an tỉnh Khánh 
Hòa

20 ĐẠT

36 Lâm Như Ngọc Ngà 1988 X 079188002369 11/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và DLQG về 
Dân cư

20 ĐẠT

37 Trương Tuyết Lan 1997 X 025812119 09/07/2013
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 ĐẠT

38 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1995 X 261396097 10/05/2012
Công an tỉnh Bình 
Thuận

18 ĐẠT

39 Đào Thị Hương Ly 1997 x 251045816 19/08/2012
Công an tỉnh Lâm 
Đồng

20 ĐẠT

40 Nguyễn Đăng Khoa 1999 X 079099009607 09/04/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và DLQG về 
Dân cư

18 ĐẠT

41 Nguyễn Tuấn Phương 1975 x 024445654 24/04/2015
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

18 ĐẠT

42 Cao Trường Giang 1980 x 023657320 10/09/2004
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

18 ĐẠT

43 Ngô Thị Thanh Thùy 1991 x 079191002825 01/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và DLQG về 
Dân cư

20 ĐẠT

CÔNG TY 
TNHH PARIS 
BAGUETTE 
VIỆT NAM



44 Nguyễn Thị Phương Trúc 1999 x 025915204 10/05/2014
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 ĐẠT

45 Nguyễn Thị Thùy Linh 1997 x 025612067 22/03/2012
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 ĐẠT

46 Lê Thị Thu Hiền 1992 x 194497430 23/03/2015
Công an tỉnh Quảng 
Bình

20 ĐẠT

47 Huỳnh Thế Khương 1999 x 281227460 22/05/2015
Công an tỉnh Bình 
Dương

20 ĐẠT

48 Nguyễn Tấn Lộc 1998 x 281204342 15/08/2014
Công an tỉnh Bình 
Dương

20 ĐẠT

49 Nguyễn Văn Tựa 1964 x 079064002532 19/09/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và DLQG về 
Dân cư

18 ĐẠT

50 Lý Minh 1972 x 381611138 08/08/2008 Công an tỉnh Cà Mau 20 ĐẠT

51 Nguyễn Thị Phượng 1986 x 381278694 09/05/2018 Công an tỉnh Cà Mau 19 ĐẠT

52 Trần Thanh Nhàn 1985 x 079185012151 02/04/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và DLQG về 
Dân cư

20 ĐẠT

CÔNG TY 
TNHH 

P.DUSSMANN 
VIỆT NAM



53 Bùi Kim Mai 1975 x 022905390 13/08/2012
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 ĐẠT

54 Võ Thị Đạt 1969 x 022373852 10/02/2014
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 ĐẠT

55 Trần Thị Thanh Nga 1971 x 342026517 07/04/2017
Công an tỉnh Đồng 
Tháp

20 ĐẠT

56 Nguyễn Thị Kim Ánh 1987 x 025136518 25/08/2009
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 ĐẠT

57 Nguyễn Thị Kim Loan 1976 x 023118377 19/05/2009
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 ĐẠT

58 Trần Thị Tuyết Nga 1998 x 225615586 14/03/2015
Công an tỉnh Khánh 
Hòa

19 ĐẠT

59 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1988 x 281033428 15/09/2008
Công an tỉnh Bình 
Dương

19 ĐẠT

60 Nguyễn Văn Hiệp 1966 x 021574339 29/06/2013
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

0
KO 
ĐẠT

61 Nguyễn Thị Dư 1973 x 211447378 13/04/2009
Công an tỉnh Bình 
Định

16 ĐẠT

VIỆT NAM



62 Đặng Thành Lẹ 1985 x 365600898 27/06/2016
Công an tỉnh Sóc 
Trăng

20 ĐẠT

63 Nguyễn Mạnh Hùng 1967 x 025375651 23/11/2010
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

18 ĐẠT

64 Lê Minh Trí 1997 x 025896280 27/05/2014
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

17 ĐẠT

65 Trần Cẩm Hương 1996 x 025635744 04/10/2013
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 ĐẠT

66 Nguyễn Ngọc Đức 1995 x 187409226 08/01/2013 Công an tỉnh Nghệ An 18 ĐẠT

67 Nguyễn Hoàng Ân 1996 x 025526061 09/08/2011
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

18 ĐẠT

68 Đặng Ngọc Đăng Khoa 1998 x 025728029 04/01/2013
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 ĐẠT

69 Nguyễn Phương Hạnh 1995 x 025276701 09/07/2010
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 ĐẠT

70 Lê Huỳnh Thái Hiền 1992 x 079192002859 21/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và DLQG về 
Dân cư

18 ĐẠT



71 Hoàng Thị Ngọc Ngà 1997 x 241646758 10/03/2015 Công an tỉnh Đắk Lắk 19 ĐẠT

72 Lê Cao Minh Hương 1998 x 026052869 03/07/2015
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 ĐẠT

73 Nguyễn Thị Hạnh Nhân 1997 x 321593177 08/04/2016 Công an tỉnh Bến Tre 20 ĐẠT

74 Nguyễn Hoàng Tuấn 1999 x 025783872 22/06/2015
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 ĐẠT

75 Nguyễn Thị Kim Thoa 1998 x 072198000867 12/02/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và DLQG về 
Dân cư

20 ĐẠT

76 Ngô Vũ Như Quỳnh 1999 x 025863263 04/12/2013
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 ĐẠT

77 Nguyễn Giang Thanh 1998 x 025679633 29/06/2013
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

18 ĐẠT

78 Đỗ Quỳnh Giáng Tiên 1998 x 079198000091 29/12/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL 
Cư trú và DLQG về 
Dân cư

20 ĐẠT

79 Đoàn Thị Mỹ Ninh 1994 x 197324152 24/06/2011
Công an tỉnh Quảng 
Trị

20 ĐẠT

80 Nguyễn Thị Mai Thy 1996 x 025448858 06/05/2011
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20 ĐẠT

CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ 

TRÀ CÀ PHÊ VN



81 Tạ Thị Thu Ngân 1997 x 225814117 24/06/2014
Công an tỉnh Khánh 
Hòa

19 ĐẠT

82 Lê Nguyễn Tuyết Phương 1997 x 025645056 10/07/2012
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

19 ĐẠT

83 Nguyễn Hoàng Yến Linh 1996 x 025404550 23/12/2010
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

19 ĐẠT

84 Nguyễn Thị Thu Hà 1995 x 221388863 30/05/2012 Công an tỉnh Phú Yên 20 ĐẠT

85 Nguyễn Bé Hai sx x 371314733 01/04/2014
Công an tỉnh Kiên 
Giang

tỉnh Kiên Giang 24 ĐẠT

86 Đào Văn Bổn sx x 321404550 30/08/2006 Công an tỉnh Bến Tre 29 ĐẠT

87 Trần Minh Duy sx x 024835779 15/03/2008
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

30 ĐẠT

88 Đặng Lê Trần Thái An sx x 023988897 13/02/2014
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

30 ĐẠT

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CHUYÊN VIÊN CHẤM BÀI

CÔNG TY 
TNHH THY 

HẠNH DUNG


